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1. Mã số học phần: ORD321
2. Tên học phần: Chỉnh hình răng mặt 1

3. Số tín chỉ: 2 (1-1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Răng Hàm Mặt

5. Năm học:  Học kỳ 10
6. Giảng viên phụ trách: TS. Lê Thị Thu Hằng
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: TS. Lê Thị Thu Hằng, ThS. Mai Thu Quỳnh, BS. Nguyễn Thị Diệp Ngọc, BS. Đỗ Minh Hương, BS. Vũ Thị Hà.
8. Mục tiêu học phần: 

· Kiến thức:

- Trình bày được sự tăng trưởng và phát triển hệ thống sọ mặt và các yếu tố ảnh hưởng
- Phân loại được sai khớp cắn.
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về chỉnh hình răng trong chẩn đoán đúng sai khớp cắn.

· Thái độ: 

- Cẩn thận, tỉ mỉ trong vẽ và đo phim Cephalometric, đo và phân tích mẫu hàm.
· Kỹ năng:

- Khám và chẩn đoán đúng sai khớp cắn.

- Vẽ, đo và phân tích chính xác phim Cephalometric, mẫu hàm thạch cao.

9. Mô tả học phần:

Học phần này gồm hai phần, phần lý thuyết là những kiến thức cơ bản về sự phát triển của hệ thống sọ mặt, phân loại sai khớp cắn. Phần thực hành hướng dẫn thái độ và kỹ năng  trong khám lâm sàng; vẽ, đo, phân tích phim Cephalometric, mẫu hàm để chẩn đoán sai khớp cắn.
10.  Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  1(6, 3, 15)/2
11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: Đã hoàn thành  học phần Cắn khớp, Răng trẻ em 1.
11.2. Yêu cầu:

Đạt các chỉ tiêu thực hành: 

	
	Chỉ tiêu
	Số ca

	1
	Khám lâm sàng chỉnh hình răng mặt
	3

	2
	Đo và phân tích mẫu hàm 
	3

	3
	Vẽ, đo và phân tích phim Cephalometric
	3

	4
	Bệnh án chỉnh hình răng mặt
	1


12.  Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết:

	Bài 1:
	Tăng trưởng và phát triển hệ thống sọ mặt

1. Giới thiệu chung về tăng trưởng và phát triển

1.1 Khái niệm

1.2  Đặc điểm chung của tăng trưởng và phát triển sọ mặt

2. Tăng trưởng và phát triển hệ thống sọ mặt

2.1 Cơ chế chung

2.2 Tăng trưởng và phát triển của vòm sọ

2.3 Tăng trưởng và phát triển của nền sọ

2.4 Tăng trưởng và phát triển của xương hàm trên

2.5 Tăng trưởng và phát triển của xương hàm dưới

2.6 Tăng trưởng và phát triển của mô mềm

3. Giả thuyết về tăng trưởng và phát triển sọ mặt
3.1. Giả thuyết của Sicher

3.2. Học thuyết của Scott

3.3. Thuyết chức năng
3.4. Một số học thuyết khác

4. Một số phương pháp  xác định tuổi xương của trẻ 
4.1. Dựa và phim Xquang xương bàn tay

4.2. Dựa vào phim Xquang đốt sống cổ

5. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển

5.1. Ảnh hưởng của gen

5.2. Ảnh hưởng của môi trường
	6 tiết

	Bài 2:
	 Nguyên nhân sai khớp cắn
1. Phương trình chỉnh hình răng mặt (Orthodontics equation)
2. Các mô chịu ảnh hưởng tiên phát

2.1. Hệ thống cơ – thần kinh

2.2. Xương

2.3. Răng

2.4. Mô mềm

3. Thời gian tác động

4. Nguyên nhân chính

4.1. Di truyền

4.2. Những bất thường mô phôi không rõ nguồn gốc

4.3. Chấn thương

4.4. Tác nhân vật lý

4.5. Thói quen răng miệng xấu

4.6.. Bất thường về trao đổi chất và bệnh

4.7. Dinh dưỡng
	6 tiết

	Bài 3:
	Phân loại lệch lạc răng
1. Giới thiệu chung

2. Phân loại theo Angle

3. Phân loại theo Andrew

4. Một số phân loại khác
	3 tiết

	
	
	15 tiết


12.2. Lâm sàng:

	Bài 1:
	Cách khám và làm bệnh án chỉnh hình răng mặt
	4 tiết

	Bài 2:
	Phân tích mẫu hàm
	4 tiết

	Bài 3: 
	Vẽ và phân tích phim Cephalometric
	4 tiết

	Bài 4:
	Chẩn đoán trong chỉnh hình răng mặt
	3 tiết

	
	
	15 tiết


13. Phương pháp giảng:

Áp dụng các hình thức giảng dạy: thuyết trình/ thảo luận, nghiên cứu trường hợp, bảng kiểm.
14. Vật liệu giảng dạy: 
Bài giảng , máy tính, projetor, ghế máy nha khoa, tình huống lâm sàng, bảng kiểm, dụng cụ để đánh giá phim Cephalometric và mẫu hàm.
15. Đánh giá :

	Kiểm tra thường xuyên:
	1 bài - Hệ số 1 (Tự luận) 

	Kiểm tra giữa học phần: 
	1 bài - Hệ số 2 (Chỉ tiêu; SemiOSCE: Kỹ năng khám LS, đo và phân tích mẫu hàm, đo và phân tích phim Cephalometric; kỹ năng ra quyết định) 

	Thi kết thúc học phần:
	1 bài - Hệ số 3 (Tự luận) 


16. Tài liệu

16.1. Tài liệu học tập

1. Bộ môn Nha khoa Dự phòng và Phát triển, khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bài giảng chỉnh hình răng mặt. Lưu hành nội bộ. 2016
16.2. Tài liệu tham khảo

2. Bộ môn Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội. Răng Hàm Mặt, tập I. Nhà xuất bản  học.1977.
3. Bộ môn Chỉnh hình Răng Mặt- Đại học Y – Dược TP  Hồ Chí Minh. Chỉnh hình răng mặt: Kiến thức cơ bản và điều trị dự phòng.. Nhà xuất bản Y học. 2004.

4. Võ Thị Thuý Hồng. Chỉnh hình răng mặt cơ bản. Nhà xuất bản Y học. 2014.

5. William RP. Contemporary Orthodontic. 3rd edition Mosby. 2000.
17. Lịch học:

	Tuần thứ
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu HT/TK
	Hình thức học

	LÝ THUYẾT

	1
	2
	Bài 1.Tăng trưởng và phát triển hệ thống sọ mặt

1. Giới thiệu chung về tăng trưởng và phát triển

1.1 Khái niệm

1.2  Đặc điểm chung của tăng trưởng và phát triển sọ mặt

2. Tăng trưởng và phát triển hệ thống sọ mặt

2.1 Cơ chế chung

2.2 Tăng trưởng và phát triển của vòm sọ

2.3 Tăng trưởng và phát triển của nền sọ

2.4 Tăng trưởng và phát triển của xương hàm trên

2.5 Tăng trưởng và phát triển của xương hàm dưới

2.6 Tăng trưởng và phát triển của mô mềm

3. Giả thuyết về tăng trưởng và phát triển sọ mặt

3.1. Giả thuyết của Sicher

3.2. Học thuyết của Scott

3.3. Thuyết chức năng

3.4. Một số học thuyết khác

4. Một số phương pháp  xác định tuổi xương của trẻ 

4.1. Dựa và phim Xquang xương bàn tay

4.2. Dựa vào phim Xquang đốt sống cổ

5. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển

5.1. Ảnh hưởng của gen

5.2. Ảnh hưởng của môi trường
	5
	ThS Quỳnh
	1,2,3,4,5
	TT

	
	4
	Bài 2. Nguyên nhân sai khớp cắn

1. Phương trình chỉnh hình răng mặt 
	1
	TS.Hằng
	1,2,3,4,5
	TT

	
	
	Thảo luận 
Bài 1: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển
	2
	ThS. Quỳnh
BS Hương
	1,2,3,4,5
	TL

	
	
	Thảo luận 
Bài 2: Các mô chịu ảnh hưởng tiên phát. 
	1
	TS Hằng

ThS Quỳnh
	1,2,3,4,5
	TL

	2
	2
	 Bài 2. Nguyên nhân sai khớp cắn (tiếp theo)
3. Thời gian chịu tác động 

4. Nguyên nhân chính

4.1. Di truyền

4.2. Những bất thường mô phôi không rõ nguồn gốc

4.3. Chấn thương

4.4. Tác nhân vật lý

4.5. Thói quen răng miệng xấu

4.6.. Bất thường về trao đổi chất và bệnh

4.7. Dinh dưỡng
	4
	TS. Hằng
	1,2,3,4,5
	TT

	
	
	Thảo luận 
(Bài 2). Thói quen răng miệng xấu
	1
	TS. Hằng, ThS. Quỳnh
	1,2,3,4,5
	TL

	
	4
	Bài 3. Phân loại lệch lạc răng

1. Giới thiệu chung

2. Phân loại theo Angle

3. Phân loại theo Andrew
	2
	ThS Quỳnh
	1,2,3,4,5
	TT

	
	
	Thảo luận
(Bài 3). Một số phân loại khác
	2
	ThS. Quỳnh

BS Ngọc
	1,2,3,4,5
	TL

	

	1
	2
	Giới thiệu học phần và phổ biến nội quy
	
	TS. Hằng
	
	

	
	
	Cách khám và làm bệnh án chỉnh hình răng mặt
	2
	TS. Hằng, ThS. Quỳnh
	
	TH

	
	3
	Cách khám và làm bệnh án chỉnh hình răng mặt (tiếp theo)
	2
	ThS. Quỳnh

BS. Ngọc
	
	TH

	
	4
	Phân tích mẫu hàm
	2
	ThS. Quỳnh

BS. Hương
	
	TH

	
	5
	Phân tích mẫu hàm (tiếp theo)
	2
	ThS. Quỳnh

BS. Hà
	
	TH

	
	6
	Vẽ và phân tích phim Cephalometric
	2
	TS. Hằng, ThS. Quỳnh
	
	TH

	2
	2
	Vẽ và phân tích phim Cephalometric (tiếp theo)
	2
	ThS. Quỳnh

BS. Ngọc
	
	TH

	
	3
	Chẩn đoán trong chỉnh hình răng mặt
	1
	TS. Hằng, ThS. Quỳnh
	
	TH

	
	4
	Chẩn đoán trong chỉnh hình răng mặt (tiếp theo)
	2
	ThS. Quỳnh

BS. Ngọc
	
	TH

	
	5
	KTTX

Giải đáp thắc mắc và xét tư cách thi
	
	ThS. Quỳnh

BS. Hương
	
	

	
	6
	Thi lâm sàng
	
	BM NKDP&PT
	
	


1
3

